
Tên CBCC Số ĐT Tên CBCC Số ĐT

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Công ty Cổ phần Dược Liệu Trung ương 2 0302597576 Lê Văn Tiến 0918380636 Phạm Phi Long 0989586939 HQ CKSBQT Tân Sơn Nhất

2 Công ty Cổ phần Hàng Hải Macs 0302326311 Lê Văn Tiến 0918380636 Hồ Đức Kỳ 0931397799 HQ Chuyển phát nhanh

3 Công ty TNHH Tiếp Vận Lnc Việt Nam 0313912357 Lê Văn Tiến 0918380636 Nguyễn Trọng Bình 0911338588 HQ CK Cảng Sài Gòn KV 1

4 Công ty TNHH DKSH PHARMA Việt Nam 3702621123 Lê Văn Tiến 0918380636 Nguyễn Đăng Trình 0985817526 HQ Công nghê cao

5 Công ty Cổ phần UPS Việt Nam 0309865746 Lê Văn Tiến 0918380636 Hồ Đức Kỳ 0931397799 HQ Chuyển phát nhanh

6 Công ty Cổ Phần di động Thông Minh 0312798017 Lê Văn Tiến 0918380636 Phạm Phi Long 0989586939 HQ CKSBQT Tân Sơn Nhất

7 Công ty TNHH nước giải khát SUNTORY PEPSICO VN 0300816663 Lê Văn Tiến 0918380636 Nguyễn Đăng Trình 0985817526 HQ Công nghê cao

8 Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DHL-VNPT 0304680974 Lê Văn Tiến 0918380636 Hồ Đức Kỳ 0931397799 HQ Chuyển phát nhanh

9 Công ty TNHH Xưởng giấy Chánh Dương 3700520987 Lê Văn Tiến 0918380636 Nguyễn Trọng Bình 0911338588 HQ CK Cảng Sài Gòn KV 1

10 Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước 0301241545 Lê Văn Tiến 0918380636 Trần Thị Bích Thủy 0908326491 HQ KCX Tân Thuận

11 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Phong Phú 0304995318 Lê Văn Tiến 0918380636 Trần Thị Bích Thủy 0908326491 HQ KCX Tân Thuận

12 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại giấy Mê Kông 0300566678 Lê Văn Tiến 0918380636 Nguyễn Trọng Bình 0911338588 HQ CK Cảng Sài Gòn KV 1

13 Công ty Cổ phần Á Đông ADG 0308113486 Lê Văn Tiến 0918380636 Nguyễn Trọng Bình 0911338588 HQ CK Cảng Sài Gòn KV 1

14 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không 0100107934 Lê Văn Tiến 0918380636 Phạm Phi Long 0989586939 HQ CKSBQT Tân Sơn Nhất

15 Công ty TNHH MTV Kỹ thuật và Khoa học Vĩnh Khang 0312059023 Lê Văn Tiến 0918380636 Phạm Phi Long 0989586939 HQ CKSBQT Tân Sơn Nhất

16 Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn 0302866490 Lê Văn Tiến 0918380636 Phạm Phi Long 0989586939 HQ CKSBQT Tân Sơn Nhất

17 Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam 0309875328 Lê Văn Tiến 0918380636 Nguyễn Đăng Trình 0985817526 HQ Công nghê cao

18 Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A Việt Nam 0310139770 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Vương Đình Tiệp 0912833221 Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép

19 Công ty TNHH Lock & Lock Vina 3501715043 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Văn Sơn 0912833221 Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ

20 Công ty TNHH TM Hải Minh 3600615508 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Văn Sơn 0912833221 Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ

21 Công Ty Tnhh Liên Doanh Kỹ Thuật Giếng Khoan Pv Drilling Và Baker Hughes. 0310655599 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Thị Thêu 0912833221 Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lở

22 Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Cơ Khí Hàng Hải PTSC 3500790168 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Đinh Thị Khuyên 0949556286 Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu

23 Công ty TNHH Giấy KRAFT VINA 3700777421 Hoàng Thị Ngọc Huyền 0934530872 Trần Trung Hiếu 0916096699 Hải quan cửa khẩu cảng Tổng hợp Bình Dương

24 Công ty TNHH Điện tử Thông minh TCL (Việt Nam) 3702670794 Hoàng Thị Ngọc Huyền 0934530872 Lý Thành Nhân 0918000450 Hải quan Thủ Dầu Một

25 Công ty TNHH PANASONIC LIFE SOLUTIONS Việt Nam 3702150604 Hoàng Thị Ngọc Huyền 0934530872 Lý Thành Nhân 0918000450 Hải quan Thủ Dầu Một

26 Công ty Cổ phần ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN. 3700785006 Hoàng Thị Ngọc Huyền 0934530872 Nguyễn Hữu Thiện 0915242200 Hải quan Sóng Thần (43IH)

27 Công ty TNHH PERSTIMA Việt Nam 3700444535 Hoàng Thị Ngọc Huyền 0934530872 Nguyễn Thị Hoàng Nga 0937794500 Hải quan KCN Việt Nam Singapore

28 Công ty TNHH Công nghiệp Tung Shin 3700344717 Hoàng Thị Ngọc Huyền 0934530872 Huỳnh Minh Khải 0918984256 Hải quan KCN Sóng Thần (43ND)

29 Công Ty TNHH Thực Phẩm ORION VINA 3700667933 Hoàng Thị Ngọc Huyền 0934530872 Phạm Gia Thịnh 0937358686 Hải quan KCN Mỹ Phước

30 Công ty TNHH ACCREDO ASIA 1101820113 Hoàng Thị Ngọc Huyền 0934530872 Lý Thành Nhân 0918000450 Hải quan Thủ Dầu Một

31 Công ty TNHH DIAGEO Việt Nam 4500201382 Hoàng Thị Ngọc Huyền 0934530872 Trần Trung Hiếu 0916096699 Hải quan cửa khẩu cảng Tổng hợp Bình Dương

32 Công Ty TNHH Nhựa Hừng Đông 3700151088 Hoàng Thị Ngọc Huyền 0934530872 Huỳnh Minh Khải 0918984256 Hải quan KCN Sóng Thần (43ND)

33 Công ty TNHH Một thành viên Tiếp Vận GEMADEPT 3700882169 Hoàng Thị Ngọc Huyền 0934530872 Huỳnh Minh Khải 0918984256 Hải quan KCN Sóng Thần (43ND)

34 Công ty Cổ Phần Lúa Vàng 3700696363 Hoàng Thị Ngọc Huyền 0934530872 Huỳnh Minh Khải 0918984256 Hải quan KCN Sóng Thần (43ND)

35 Công ty TNHH Công nghiệp Gỗ Kaiser 2 (Việt Nam) 3702401343 Hoàng Thị Ngọc Huyền 0934530872 Phạm Gia Thịnh 0937358686 Hải quan KCN Mỹ Phước

36 Công ty TNHH MOTOMOTION Việt Nam 3702766425 Hoàng Thị Ngọc Huyền 0934530872 Phạm Gia Thịnh 0937358686 Hải quan KCN Mỹ Phước

37 Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Thương mại Tín An 3702471157 Hoàng Thị Ngọc Huyền 0934530872 Lý Thành Nhân 0918000450 Hải quan Thủ Dầu Một

38 Công Ty TNHH View Full Việt Nam 3702463692 Hoàng Thị Ngọc Huyền 0934530872 Lý Thành Nhân 0918000450 Hải quan Thủ Dầu Một

39 CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU 3700149709 Hoàng Thị Ngọc Huyền 0934530872 Nguyễn Thanh Tùng 0938998699 Hải quan KCN Việt Hương (43PB)
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(Theo quyết định số 1399/QĐ-TCHQ ngày 13/9/2022)

Đơn vị: Chi cục Hải quan Khu vực II

Chú thích:

1.  Biểu mẫu này dùng cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố để gửi lên cho Cục Quản lý rủi ro sau khi đã ký kết. Các nội dung này được thực hiện và trao đổi qua hộp thư điện tử của đầu mối Chương trình.

2. Mục (1) đến (10): Dành cho đơn vị, công chức hải quan ghi nhận doanh nghiệp thành viên chương trình và đầu mối tại từng cấp hỗ trợ cho doanh nghiệp thành viên chương trình.

Ghi 

chú
Hải quan quản lý

- Phiếu số: 02/DSDN

-  Lập tại Chi cục hải quan khu vực II ngày  17 tháng  9 năm 2025

 - Công chức/Đơn vị thực hiện: Nguyễn Hồng Lĩnh; Lê Văn Tiến, Hoàng Thị Ngọc Huyền/ Phòng Quản lý rủi ro.

STT Tên DN Mã số thuế

Đầu mối hỗ trợ cấp Chi cục Đầu mối hỗ trợ cấp HQCK/ ngoài cửa 


